
UBND XÃ TÂN MINH Biểu số 111/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025
( Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định ; Kèm theo quyết định số  748/QĐ-UBND ngày 25/8/2025  của UBND xã Tân Minh)

Đơn vị: Triệu đồng

Tên công trình
Thời gian

khởi công -
hoàn thành

Tổng Quyết toán được
duyệt

Giá trị thực
hiện đến
12/2024

Giá trị đã
thanh toán
đến 12/2024

Dự toán năm 2025

Tổng số
Trong đó
thanh toán
khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Trong đó
nguồn đóng
góp của dân

Nguồn cân
đối ngân

sách

Nguồn
đóng góp

TỔNG SỐ 16,524.64 - 20,983.64 16,885.67 3,034 3,034 3,034 - -
1. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1,555 - 848 700 855 855 855
Xây dựng phòng học trường mầm
non xã Yên Trung  

2022-2023 848 848 700 148 148 148

Cải tạo, sửa chữa mái tôn nhà hiệu
bộ và các phòng chức năng trường
THCS Yên Lợi xã Tân Minh, huyện
Ý Yên

2025 707 -

-

707 707 707

2. Lĩnh vực y tế 634 - 634 518 116 116 116
Cải tạo sửa chữa 1 số hạng mục
trạm y tế xã Yên Nghĩa

12/2017 -
3/2018

634 634 518 116 116 116

3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 1,852 - 1,852 1,503.5 348.5 348.5 348.5
Xây dựng khu xử lý rác thải sinh
hoạt bằng công nghệ lò đốt xã Yên
Trung

6/2017-
10/2017 1,852 1,852 1,503.5 348.5 348.5 348.5

4. Lĩnh vực kinh tế (bao gồm:
Giao thông, thủy lợi, quy hoạch,
thương mại - chợ, điện)

9,566 14,732 11,617 1,344 1,344 1,344

Cải tạo nâng cấp đường trục xã
đoạn từ trạm y tế qua đền thờ bà
Kiến Quốc đến cống tại km 1 + 230
thuộc đường Thành Xá

10/2019 -
6/2020 8,761 8,761 8,415 346 346 346

Xây dựng tuyến đường thôn An Phú
Hưng đi đình Duối xã Yên Thành,
huyện Ý Yên

2022 805 805 702 103 103 103

Cải tạo, nâng cấp đường trục xã
Yên Nghĩa, giai đoạn I: Đoạn từ ngã
ba trạm y tế đến tỉnh lộ 485

2023 4,572 2,000 71 71 71

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông
nội đồng (đoạn 1 từ cống Thượng
Đồng đi gồ Cá Chép; đoạn 2 từ
TL485 đến bãi rác Phú Thọ cũ;
đoạn 3 từ khu dân cư Ngọc Minh đi
đình Trần) và xây lắp mái tôn nhà
văn hóa xóm Thanh Trung thôn
Minh Thọ xã Yên Thành, huyện Ý
Yên

2022 594 500 94 94 94

Đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử
dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp
đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa
chính xã Yên Thành, huyện Ý Yên.

2025 730 730 730

5. Lĩnh vực đảm bảo xã hội 2917.875 0 2917.875 2547.375 370.5 370.5 370.5
Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ
xã Yên Trung

8/2017-
12/2017

2,132 2,132 1,796 336 336 336

Công trình cải tạo sửa chữa khuôn
viên  Nghĩa trang liệt sĩ Yên Minh

2023 786 785.9 751.4 34.5 34.5 34.5
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